
ƢTH 2023 

SO VỚI 

KH 2023 

(%)

ƢTH 2023 

SO VỚI 

TH 2022 

(%)

KH  2024 

SO VỚI 

UTH 2023 

(%)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

1 Triệu đồng 45.27                48.04  Đạt                 50.00       106.12 104.08
NQ Đảng uỷ xã, 

HĐND xã

2

Ha 4,356.15 4,484.50 4,416.50  Không đạt 4,421.80          98.48       101.39 100.12

Ha              803.00             785.00              825.70  Đạt               800.00        105.18       102.83 96.89

2.1 Ha 692.00 708.00 730.00  Đạt 712.00        103.11       105.49 97.53

Ha 682.00 700.00 700.00  Đạt 700.00        100.00       102.64 100.00

Ha 110.00 110              110.00  Đạt               110.00        100.00       100.00 100.00

 + Năng suất Tạ/ha 48.00 56.30                30.00  Không đạt                 56.00          53.29         62.50 186.67

 + Sản lượng Tấn 528.00 619.30                56.10  Không đạt               616.00            9.06         10.63 1098.04

Ha 572.00 590              590.00  Đạt               590.00        100.00       103.15 100.00

 + Năng suất Tạ/ha 40.00 48.90                50.00  vượt                 48.90        102.25       125.00 97.80

 + Sản lượng Tấn 2,288.00 2,885.10 2,950.00  vượt 2,885.10        102.25       128.93 97.80

Ha 10.00 8                30.00  vượt                 12.00        375.00       300.00 40.00

 + Ngô lai
Ha

10.00 8                30.00  Đạt                 10.00        375.00       300.00 33.33
21 ha trồng ngô sinh

khối tập trung

 + Năng suất Tạ/ha 43.80 43.80                43.80  Đạt                 43.80        100.00       100.00 100.00

 + Sản lượng Tấn 43.80 35.04 131.40  vượt 52.56        375.00       300.00 40.00

2.2 Ha 46.00 12.00 29.70  vượt 20.00        247.50         64.57 67.34

BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2024

(Kèm theo báo cáo số: 175/BC-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của UBND xã)

                                                           Biếu số 1

GHI CHÚ

Cây lƣơng thực

 Lúa cả năm

Trồng trọt 

KINH TẾ

2

Diện tích cây trồng

Cây có tinh bột củ

Thu nhập bình quân đầu ngƣời/1 năm

Trong đó: Diện tích gieo trồng

 - Ruộng vụ mùa

Ngô cả năm, trong đó:

 - Ruộng đông xuân

ƢỚC THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ HOẠCH

 NĂM 2023 
SO VỚI KH

NĂM 2023

SO SÁNH

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

KẾ HOẠCH 

NĂM 2024

Page 1 of 30



ƢTH 2023 

SO VỚI 

KH 2023 

(%)

ƢTH 2023 

SO VỚI 

TH 2022 

(%)

KH  2024 

SO VỚI 

UTH 2023 

(%)

GHI CHÚ
ƢỚC THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ HOẠCH

 NĂM 2023 
SO VỚI KH

SO SÁNH

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

KẾ HOẠCH 

NĂM 2024

Sắn Ha 17.00 2                  8.50  vượt                   5.00        425.00         50.00 58.82

 + Năng suất Tạ/ha 150.00 158              158.00  Đạt               158.00        100.00       105.33 100.00

 + Sản lượng tấn 255.00 31.60 134.30  vượt 79.00        425.00         52.67 58.82

Lang cả năm Ha 29.00 10                21.20  vượt                 15.00        212.00         73.10 70.75

 + Năng suất tạ/ha 83.30 83.30                83.30  Đạt                 83.30        100.00       100.00 100.00

 + Sản lượng tấn 241.57 83.30 176.60  vượt 124.95        212.00         73.10 70.75

Trong đó: Lang đông xuân Ha 0.00 0                      -                         -   

2.3 Ha 65.00 65.00 66.00  vượt 68.00        101.54       101.54 103.03

 Đậu đỗ các loại Ha 5.00 8                  8.00  Đạt                   8.00        100.00       160.00 100.00

 + Năng suất tạ/ha 20.60 23                23.00  Đạt                 23.00        100.00       111.65 100.00

 + Sản lượng tấn 10.30 18.40 18.40  Đạt 18.40        100.00       178.64 100.00

Rau xanh các loại  
Ha

60.00 57                58.00  vượt                 60.00        101.75         96.67 103.45

 + Năng suất tạ/ha 89.00 89                89.00  Đạt                 89.00        100.00       100.00 100.00

 + Sản lượng tấn 534.00 507.30 516.20  vượt 534.00        101.75         96.67 103.45

2.4 Ha 15.00 20.0                52.00  vượt                 40.00        260.00       346.67 76.92

2.5 Ha 0.00 0.0                      -                         -   

2.6 Ha 3.00 0.5                  4.00  vượt                   4.00        800.00       133.33 100.00

2.7 Ha 3,350.15 3,483.00 3,343.80  Không đạt 3,386.80          96.00         99.81 101.29

Ha

114.00 129.0              113.80  Không đạt               113.80          88.22         99.82 100.00

15 ha thôn Bông lar phá 

bỏ năm 

2021; 0,2 ha dự kiến xây 

dựng trụ sở Công an xã

Ha 90                90.00  Đạt                 90.00        100.00 100.00

 + Năng suất tạ/ha               13.50                13.50  Đạt                 13.50        100.00 100.00

 + Sản lượng (mủ khô) tấn 0.00 121.50 121.50  Đạt 121.50        100.00 100.00

Ha
3,185.40 3,294.0           3,184.00  Không đạt            3,222.00          96.66         99.96 101.19

01 ha chuyển

 sang trồng rau

Cây lâu năm

Cây thực phẩm

Lạc

Cây ngắn ngày khác (hoa, cây cảnh,…)  

Cây chanh dây

Kinh doanh

Cao su tổng diện tích

Cà phê tổng diện tích
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ƢTH 2023 

SO VỚI 

KH 2023 

(%)

ƢTH 2023 

SO VỚI 

TH 2022 

(%)

KH  2024 

SO VỚI 

UTH 2023 

(%)

GHI CHÚ
ƢỚC THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ HOẠCH

 NĂM 2023 
SO VỚI KH

SO SÁNH

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

KẾ HOẠCH 

NĂM 2024

Ha 26.70 34                48.00  vượt                 40.00        141.18       179.78 83.33

Ha 3,114.00 2,808           2,808.00  Đạt            2,808.00        100.00         90.17 100.00

 + Năng suất tạ/ha                30.00 32.30                33.00  vượt                 33.30        102.17       110.00 100.91

 + Sản lượng (cà phê nhân) tấn 9,342.00 9,069.84 9,266.40  vượt 9,350.64        102.17         99.19 100.91

Ha 50.75 60.0                46.00  Không đạt                 51.00          76.67         90.64 110.87

K.Doanh Ha 40.65 58                40.00  Không đạt                 50.00          68.97         98.40 125.00

 + Năng suất tạ/ha 45.50 47.50                45.50  Không đạt                 45.50          95.79       100.00 100.00

 + Sản lượng (tiêu khô) tấn 184.96 275.50 182.00  Không đạt 227.50          66.06         98.40 125.00

2.8 Ha 185.00 196.00 191.00  Không đạt 191.00          97.45       103.24 100.00

Ha 189.00              182.00  Không đạt               182.00          96.30 100.00

Ha 7.00                  9.00  vượt                   9.00        128.57 100.00

Ha 0.00                      -                         -   

3

3.1 Quy mô đàn gia súc Con 5,310.0 5,008.0 4,711.0  Không đạt 5,008.0          94.07         88.72 106.30

Con 1,450.00 1808           1,410.00  Không đạt            1,450.00          77.99         97.24 102.84

Con 3,860.00 3200           3,301.00  vượt            3,558.00        103.16         85.52 107.79

3.2 % 36.40 56.0                55.96  Đạt                 56.00          99.93       153.74 100.07

% 72.00 72.0                80.00  vượt                 72.00        111.11       111.11 90.00

3.3 Tấn 484.0              484.00  Đạt               484.00        100.00 100.00

Tấn 150.00              150.00  Đạt               150.00        100.00 100.00

Tấn 334.00              334.00  Đạt               334.00        100.00 100.00

4 Lâm nghiệp

Trồng cây phân tán Ha
0.00 4.00                  3.50  Không đạt                   3.50          87.50 100.00

75 cây măc ca 

 huyện hỗ trợ

Trồng rừng tập trung Ha 0.00 0.00                      -                         -   

5 Thuỷ sản

Tỷ lệ lai hoá đàn heo

Sản phẩm chăn nuôi

 - Thịt trâu bò hơi

 - Thịt heo hơi

Đàn bò tổng số

Đàn heo tổng số

Chăn nuôi

Tỷ lệ lai hoá đàn bò

Hồ tiêu tổng diện tích

Trong đó:

Kinh doanh

Cây ăn quả, cây dƣợc liệu, cây lâu năm 

khác,…

Tái canh

 + Cây ăn quả

 + Cây dược liệu

 + Cây lâu năm khác
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ƢTH 2023 

SO VỚI 

KH 2023 

(%)

ƢTH 2023 

SO VỚI 

TH 2022 

(%)

KH  2024 

SO VỚI 

UTH 2023 

(%)

GHI CHÚ
ƢỚC THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ HOẠCH

 NĂM 2023 
SO VỚI KH

SO SÁNH

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

KẾ HOẠCH 

NĂM 2024

5.1 Tổng diện tích Ha 28.00 28.00                28.50  Đạt                 28.50        101.79       101.79 100.00

Trong đó: DT nuôi trồng Ha 2.50 2.50                  2.50  Đạt                   2.50        100.00       100.00 100.00

5.2 Tổng sản lượng Tấn 25.00 25.00                25.00  Đạt                 25.00        100.00       100.00 100.00

Trong đó: SL nuôi trồng Tấn 10.00 10.00                  3.50  Đạt                 10.00          35.00         35.00 285.71

6 Xây dựng nông thôn mới

6.1 Xã nông thôn mới Xã

6.2 Bình quân số tiêu chí đạt được/xã Tiêu chí 12.00 4.00

6.3
Làng đạt chuẩn nông thôn mới Làng

0.00  1 (thôn O Yố)  Đạt 
 1 

(Brong Thông) 

7 Công nghiệp

7.1 Sản phẩm cơ khí các loại Tấn 255.00 0.00              255.00  Đạt               255.00       100.00 100.00

7.2 Ván ghép cao su m3 0.00

7.3 Xay xát lương thực Tấn 3,250.00 3,550.00           3,550.00  Đạt            3,550.00        100.00       109.23 100.00

7.4 Điện sản xuất Triệu KWH 3.00               -   

8 Dự toán ngân sách

8.1 Thu NSNN trên địa bàn Tr.đ 11,303.32 5,738.00        6,517.62  Đạt          4,552.14        113.59         57.66 69.84

Trong đó: Thu huy động đóng góp Tr.đ 0.00

8.2 Tổng thu Ngân sách xã Tr.đ 21,224.58 8,260.30      20,185.67  Đạt        16,185.57        244.37         95.11 80.18

8.3 Tổng chi Ngân sách xã Tr.đ 20,477.76 8,260.30      10,040.67  Đạt        16,185.57        121.55         49.03 161.20

II

1 Hộ 3169 3211                3,195  Không đạt                 3,237          99.50       100.82 101.31

Hộ 105 80                80.00  Đạt 69        100.00         76.19 86.25

Hộ 26 25                25.00  Đạt 
11

       100.00         96.15 44.00
Thoát 26 hộ nghèo, phát 

sinh 01 hộ nghèo mới

% 0.90 0.78                  0.81  Đạt 0.33        103.85         90.00 40.74

% 1.16                  1.57  Đạt 
1.16

       135.34 73.89

Tổng số hộ

 - Tổng số hộ nghèo

 - Số hộ thoát nghèo

 - Giảm tỷ lệ hộ nghèo

+ Mức giảm tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân

tộc thiểu số

VĂN HÓA - XÃ HỘI
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ƢTH 2023 

SO VỚI 

KH 2023 

(%)

ƢTH 2023 

SO VỚI 

TH 2022 

(%)

KH  2024 

SO VỚI 

UTH 2023 

(%)

GHI CHÚ
ƢỚC THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ HOẠCH

 NĂM 2023 
SO VỚI KH

SO SÁNH

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

KẾ HOẠCH 

NĂM 2024

% 0 0

2

2.1 Người 7122 7341           7,085.00  Đạt            7,291.00          96.51         99.48 102.91

2.2 Người 316 83              125.00  Đạt               160.00        150.60         39.56 128.00

Người 310 80              118.00  Đạt               150.00        147.50         38.06 127.12

Người 6 3                  7.00  Đạt                 10.00        233.33       116.67 142.86

2.3 % 40.38 42                70.08  Đạt                 70.15        166.85       173.55 100.11

Trong đó: Có văn bằng, chứng chỉ %                20.07  Đạt                 20.07 100.00

Người 2908 3080           4,965.00  Đạt            5,115.00        161.20       170.74 103.02

2.4 Người              150.00  Đạt               150.00 100.00

2.5 Lao động              120.00  Đạt               120.00 100.00

3

% 1.36 1.32                  1.36  Không đạt                   1.34          97.06       100.00 98.53

4

4.1 Trường 3

Trường 1                       1 

Trường 1                       1 

Trường 1

4.2 Học sinh 2927 3172 3324               -                 -   

Học sinh 584 610                   663  Đạt                    750        108.69       113.53 113.12

Học sinh 1591 1690           1,551.00 Không đạt 1573          91.78         97.49 101.42

Học sinh 752 760                   826  Đạt 890        108.68       109.84 107.75

Học sinh 112 111               -   

NQ Đảng uỷ xã, 

HĐND xã

Số người trong độ tuổi lao động

Lao động được giải quyết việc làm, trong đó:

+ Giải quyết việc làm qua các hình thức:

Vay vốn từ NHCS, tuyển dụng tại các

CSSXKD-DV, doanh nghiệp,…

 - Trung học cơ sở

 - Mầm non

 - Tiểu học

 - THCS

Tổng số học sinh

 - Mẫu giáo

 - Tiểu học

Lao động, việc làm

Dân số

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

Giáo dục, đào tạo

Xây dựng trường chuẩn quốc gia

 + Vay vốn GQVL và XK lao động

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

Số lao động qua đào tạo

+ Mức giảm tỷ lệ nghèo đối với các xã vùng

III

 - THPT

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Giải quyết việc làm sau đào tạo nghề 
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ƢTH 2023 

SO VỚI 

KH 2023 

(%)

ƢTH 2023 

SO VỚI 

TH 2022 

(%)

KH  2024 

SO VỚI 

UTH 2023 

(%)

GHI CHÚ
ƢỚC THỰC 

HIỆN NĂM 

2023

KẾ HOẠCH

 NĂM 2023 
SO VỚI KH

SO SÁNH

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
ĐƠN VỊ 

TÍNH

THỰC HIỆN 

NĂM 2022

KẾ HOẠCH 

NĂM 2024

4.3

% 67 76                     89  Đạt                      81        117.11       132.84 91.01

% 100                99.85  Không đạt                 99.60          99.85 99.75

% 99 99                99.03  Đạt                      99        100.03       100.03 99.97

5

5.1 Thôn 11 11                11.00  Đạt                 11.00        100.00       100.00 100.00

5.2 % 100 100                   100  Đạt                    100        100.00       100.00 100.00

5.3 Gia đình 185 150                   150  Đạt                    150        100.00         81.08 100.00

5.4 Giờ 2424                1,950  Không đạt                 2,060          80.45 105.64

6 % 86.2 85                89.32  Đạt                 90.00        105.08       103.62 100.76

7

% 98                98.00  Đạt                 98.00        100.00 100.00

III

1 DN 4 2                       3  Vượt                        1        150.00         75.00 

2 HTX 0 0 1                      Đạt                        1 

IV

1 % 100 100              100.00  Đạt               100.00        100.00       100.00 100.00

2 % 100 100              100.00  Đạt               100.00        100.00       100.00 100.00

3 Vững mạnh Vững mạnh

Số hợp tác xã thành lập mới

Số thôn văn hoá công nhận hằng năm

Tỷ lệ thôn đạt chuẩn khu dân cư văn hoá

Số gia đình văn hoá công nhận mới

Số giờ phát sóng phát thanh

QUỐC PHÒNG - AN NINH

Tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế

Môi trƣờng

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước 

hợp vệ sinh

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP, HỢP 

TÁC XÃ

Số doanh nghiệp thành lập mới

Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến 

trường

- Tỷ lệ huy động trẻ em Mẫu giáo trong độ

tuổi đến trường

 - Tỷ lệ huy động học sinh Tiểu học trong độ 

tuổi đến trường

 - Tỷ lệ huy động học sinh THCS trong độ 

tuổi đến trường

Văn hoá - Thể dục thể thao

Xếp loại về quốc phòng an ninh

Tỷ lệ giao quân hằng năm

Tỷ lệ xây dựng lực lượng dân quân hằng năm
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7085 70.077629

3,040.00  
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